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BÁO CÁO
Tóm tắt Dự thảo Nghị quyết về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020; Thông báo số 767/-TB/TU ngày 13/9/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về kết luận một số nội dung công việc theo thẩm quyền; Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết). Tóm tắt nội dung Nghị quyết như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Tình hình suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em

Giai đoạn học đường là giai đoạn quyết định sự phát triển tối đa các tiềm năng di truyền liên quan đến tầm vóc, thể lực và trí tuệ, là giai đoạn trẻ tích lũy chất dinh dưỡng cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn dậy thì tiếp theo, đây là giai đoạn có sự biến đổi nhanh cả về thể chất và tâm lý, nhưng cũng là giai đoạn rất dễ bị suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến tầm vóc sau này. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng năm 2016, tỷ lệ trẻ em Nghệ An dưới 5 tuổi bị suy dưỡng thể nhẹ cân là 17,7%, thể thấp còi là 28,7%, cao hơn trung bình toàn quốc (14,1% và 23,9%). Chiều cao nam thanh niên Việt Nam hiện nay trung bình chỉ đạt 163,7cm, thấp hơn 13,1cm so với chuẩn của WHO và chiều cao trung bình của nữ Việt Nam là 153cm, thấp hơn 10,7cm so với chuẩn của WHO. So với tầm vóc của thanh niên các nước trong khu vực thì tầm vóc của thanh niên nước ta kém hơn. Đây là một vấn đề ảnh hưởng sâu sắc tới nguồn nhân lực tương lai của đất nước, trong đó có thanh niên Nghệ An. 


Các thiếu hụt vi chất dinh dưỡng phổ biến nhất và gây ảnh hưởng rõ rệt lên tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ lứa tuổi học đường bao gồm: sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D và I ốt. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng năm 2014 - 2015, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam là 27,8%, tỷ lệ này cao hơn ở miền núi (31,2%), nông thôn (28,4) và thấp hơn ở thành thị (22,2%). Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 13%, tỷ lệ này cũng cao hơn ở miền núi (16,1%), nông thôn (13,1%) và thấp hơn ở thành thị (8,2%). Tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em dưới 5 tuổi rất cao tới 69,4%, đặc biệt rất cao ở miền núi (80,8%), nông thôn (71,6%) và ở thành thị có thấp hơn nhưng vẫn khá cao (49,7%). Thiếu vi chất dinh dưỡng được gọi là “nạn đói tiềm ẩn” do khó phát hiện, khi các triệu chứng biểu hiện rầm rộ thành bệnh đặc trưng như bệnh thiếu máu, khô mắt do thiếu vitamin A thì phát hiện được nhưng sự tăng trưởng và phát triển cả về thể chất và trí tuệ đã bị ảnh hưởng trong thời gian dài và đôi khi thiếu vi chất dinh dưỡng để lại những hậu quả nghiêm trọng, không thể hồi phục được. Thanh toán được thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Tại Nghệ An, tuy chưa có các nghiên cứu sâu về tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng, nhưng từ những kết quả điều tra trên đây có thể nhận định tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em trong tỉnh vẫn còn ở mức cao và cần sớm quan tâm cải thiện. 
Triển khai Chương trình Sữa học đường là giải pháp can thiệp hiệu quả nhất, nhằm cung cấp dinh dưỡng, đặc biệt là vi chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển tầm vóc, thể lực và trí lực của trẻ.
2. Công tác chỉ đạo triển khai Chương trình Sữa học đường thời gian qua

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%; chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm; đến năm 2030, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm. Nhiệm vụ đặt ra đề cập đến việc triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi.

Ngày 28/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Theo đó, tại khoản a và b, mục 5 Điều 1, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chủ trì Chương trình 1 và Chương trình 2 “Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan”. Một trong 6 nội dung quan trọng của Chương trình 2 mà Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế chủ trì thực hiện là xây dựng triển khai Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học.
Ngày 08/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của Chương trình Sữa học đường; huy động các nguồn lực khác tại địa phương (doanh nghiệp, gia đình, quỹ từ thiện…) để thực hiện có hiệu quả Chương trình Sữa học đường; chỉ tiêu giao đến năm 2020, 100% học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện nghèo, 70% học sinh mẫu giáo và tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo Chương trình Sữa học đường.
Thực hiện các quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-UBND.VX ngày 06/10/2015 về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016"; Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017" và giao Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn TH, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện. 

Ngày 28/8/2017, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017".

3. Kết quả thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2015 - 2017

Sau 02 năm thực hiện thí điểm, Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thu được kết quả tốt đẹp:


Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình Sữa học đường. Theo đó, mục tiêu của chương trình là triển khai thí điểm tại 3 huyện, thị (Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn và thành phố Vinh) và khuyến khích các huyện, thị khác tham gia. Chương trình cho học sinh các trường mầm non và tiểu học uống sữa 5 lần/tuần, mỗi lần 1 hộp sữa 180ml. Kết quả sau 01 năm thực hiện đã có 17/21 huyện, thành, thị với 215.851 học sinh các trường mầm non, tiểu học được uống sữa, đạt 50% so với tổng số học sinh toàn tỉnh, đạt 58,2% so với tổng số học sinh các huyện tham gia.
Trên cơ sở kết quả thí điểm Chương trình Sữa học đường trong năm học 2015 - 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017". Sau một năm học triển khai, Đề án đã thu được kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:
- Số huyện, thành, thị đã triển khai thực hiện: 21/21 (năm học 2015 - 2016 là 17/21 huyện, thành, thị).
- Số trường mầm non và tiểu học tham gia là 973/1.094 trường, đạt 89%. 

- Số học sinh đăng ký tham gia: Có 311.733 học sinh tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn 21 huyện, thành, thị đã đăng ký uống sữa, đạt 69% so với tổng số học sinh toàn tỉnh, tăng 19% so với đề án của năm học 2015 - 2016. 
- Thông qua kết quả cân, đo học sinh cho thấy thể lực học sinh các trường mầm non và tiểu học được uống sữa học đường cải thiện đáng kể so với các trường chưa triển khai và so với những năm trước đây.

- Tổng kinh phí triển khai Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017" là: 317.443.865.472 đồng. 

Trong đó:

+ Phụ huynh đóng góp mua sữa: 164.325.668.656 đồng.

+ Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ: 15.000.000.000 đồng (theo  Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 - nguồn kinh phí này chủ yếu cho quản lý, vận hành đề án).


+ Tập đoàn TH hỗ trợ: 138.118.196.816 đồng.
Phần hỗ trợ của UBND tỉnh và TH được chi:

+ Chi phí hỗ trợ mua sữa ngoài phần phụ huynh đóng góp là 140.293.696.816 đồng; 

+ Chi phí hỗ trợ quản lý, vận hành đề án: 12.824.500.000 đồng. 


Ngoài ra tập đoàn TH hỗ trợ thêm các khoản chi vận chuyển, bốc xếp, mua kệ để sữa với số tiền là: 5.381.237.000 đ.

Để triển khai thành công các Đề án thí điểm về triển khai Chương trình Sữa học đường trên đây cần huy động sự đóng góp kinh phí của phụ huynh học sinh và từ nguồn ngân sách tỉnh (ngoài khoản hỗ trợ của Doanh nghiệp, nhà tài trợ). Vì vậy, để triển khai Chương trình trong giai đoạn 2018 - 2020, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020 là phù hợp và cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


- Trên cơ sở kết quả thí điểm Chương trình Sữa học đường trong năm học 2015 - 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017". Quá trình triển khai đã nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đặc biệt là từ phụ huynh học sinh. Kết thúc năm học, Sở Y tế đã tổng hợp báo cáo kết quả và ý kiến góp ý từ các địa phương trên cơ sở thu thập kiến nghị của phụ huynh học sinh. Tháng 7/2017, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết chương trình với đầy đủ các thành phần liên quan tham gia. Báo cáo tổng kết cũng như các thành phần tham gia hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được và thống nhất kiến nghị UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết triển khai chương trình sữa học đường.


- Tại phiên họp tháng 7/2017, UBND tỉnh đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017".

- Tại phiên họp ngày 28/8/2017, Thường trực Tỉnh ủy thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017".

- Ngày 13/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 767/-TB/TU về kết luận một số nội dung công việc theo thẩm quyền, trong đó giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020.


- Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6844/UBND-TH về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó có Nghị quyết về Chương trình Sữa học đường.


- Từ ngày 07/9/2017, Sở Y tế đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy trình hướng dẫn tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

Nghị quyết có 7 Điều, bao gồm:


a) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


b) Điều 2: Nguyên tắc thực hiện


c) Điều 3: Tiêu chuẩn và định mức sữa học đường


d) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện


e) Điều 5: Nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh

g) Điều 6: Tổ chức thực hiện

h) Điều 7: Hiệu lực thi hành

2. Nội dung cơ bản

a) Phạm vi điều chỉnh


Nghị quyết này quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc, nguồn kinh phí thực hiện; nội dung và mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.


b) Đối tượng áp dụng


Học sinh, phụ huynh học sinh các trường mầm non và tiểu học tại các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Sữa học đường; Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, giáo viên các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Sữa học đường.


c) Nguyên tắc thực hiện



- Chương trình sữa học đường thực hiện tại tất cả các trường mầm non, tiểu học và khuyến khích tất cả các bậc phụ huynh học sinh tự giác, tự nguyện đăng ký tham gia đạt tỷ lệ cao.


- Giá sản phẩm sữa triển khai trong Chương trình sữa học đường không cao hơn giá sản phẩm cùng loại ở ngoài thị trường.

- Nhà cung ứng sữa được tổ chức mời, lựa chọn theo đúng quy định và đảm bảo cam kết hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai thành công chương trình.


d) Tiêu chuẩn và định mức sữa học đường


- Sữa cung ứng cho Chương trình phải đảm bảo tiêu chuẩn Sữa học đường theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.


- Học sinh mầm non và tiểu học uống sữa học đường 5 lần/tuần (mỗi ngày đến trường/lần), mỗi lần 1 hộp sữa 180ml/học sinh và trong 9 tháng đến trường của mỗi năm học.


e) Nguồn kinh phí thực hiện
 - Ngân sách tỉnh đảm bảo hỗ trợ 10% số kinh phí còn lại (ngoài phần đóng góp của phụ huynh học sinh, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và các nhà tài trợ khác) để thực hiện chương trình cho các nội dung tại Điều 5 Nghị quyết này, nhưng mức hỗ trợ không quá 15 tỷ đồng mỗi năm học.


- Đóng góp từ phụ huynh học sinh: 


+ Miễn phí 100% chi phí sản phẩm sữa đối với học sinh mầm non và tiểu học thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn hộ nghèo hiện hành); con thương binh, con liệt sỹ; trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. Đối tượng này gọi là Diện A. 

+ Phụ huynh học sinh mầm non và tiểu học thuộc hộ cận nghèo (theo quy định hiện hành) tham gia chương trình đóng góp 50% chi phí sản phẩm sữa. Đối tượng này gọi là Diện B.

+ Phụ huynh học sinh mầm non và tiểu học thuộc diện còn lại tham gia chương trình đóng góp 70% chi phí sản phẩm sữa. Đối tượng này gọi là Diện C.

- Nguồn hỗ trợ từ Doanh nghiệp cung ứng sữa và các nhà tài trợ khác: 

Ngoài phần kinh phí đóng góp của phụ huynh học sinh và kinh phí cấp từ nguồn ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức huy động phần kinh phí còn lại từ nguồn xã hội hóa (từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ,...) để triển khai Chương trình Sữa học đường.
g) Nội dung chi và mức chi hỗ trợ  từ nguồn ngân sách tỉnh
Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh được sử dụng chi cho các nội dung quản lý, vận hành Chương trình:

- Hỗ trợ cho mỗi giáo viên chủ nhiệm 100.000 đồng/tháng;


- Hỗ trợ công tác quản lý chương trình tại trường học 300.000 đồng/tháng/trường;


- Hỗ trợ công tác quản lý chương trình tại Phòng Giáo dục và Đào tạo theo các mức:


+ Đối với huyện (thành phố, thị xã) có số lượng dưới 30 trường mầm non và tiểu học tham gia Chương trình: 1.000.000 đồng/tháng/phòng;


+ Đối với huyện (thành phố, thị xã) có số lượng từ 30 - 49 trường mầm non và tiểu học tham gia Chương trình: 1.500.000 đồng/tháng/phòng;


+ Đối với huyện (thành phố, thị xã) có số lượng từ 50 - 69 trường mầm non và tiểu học tham gia Chương trình:  1.700.000 đồng/tháng/phòng;


+ Đối với huyện (thành phố, thị xã) có số lượng từ 70 trường mầm non và tiểu học trở lên tham gia Chương trình: 2.000.000 đồng/tháng/phòng;

(Mức hỗ trợ trên được tính theo số tháng thực hiện nhưng tối đa không quá 9 tháng của mỗi năm học).


Trên đây là Báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
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- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVY.
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